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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	10448
	Nguyễn Trần Ngọc Minh
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	2 
	10591
	Võ Thị Mỹ Duyên
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	3 
	10862
	Nguyễn Sông Toàn
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	4 
	10863
	Trần Quang Phi
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	5 
	10864
	Hoàng thị Chi
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	6 
	10865
	Nguyễn Thái Chín
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	7 
	10866
	Trần Thị Lệ Hằng
	Quảng thuận, Ba Đồn

	8 
	10867
	Lê Đức Thắng
	Quảng thuận, Ba Đồn

	9 
	10868
	Trần Thị Hoài PHương
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	10 
	10869
	Hoàng thị Thắm
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	11 
	10870
	Đàm Văn Thái
	Quảng châu, Quảng Trạch

	12 
	10871
	Nguyễn Văn Tỏ
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	13 
	10872
	Nguyễn Văn Tường
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	14 
	10873
	Nguyễn xuân Hoài
	Quảng Tân, Ba Đồn

	15 
	10874
	Đoàn Xuân Từ
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	16 
	10875
	Mai Văn Tâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	17 
	10876
	Lê thanh Sơn
	Quảng Long, Ba Đồn

	18 
	10877
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	19 
	10878
	Nguyễn Chiến Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	20 
	10879
	Hoàng Văn Thọ
	Quảng Minh, Ba Đồn

	21 
	10880
	Lê Văn Sơn
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	22 
	10881
	Nguyễn Thị NGọc Nữ
	Phú Hải, Đồng Hới

	23 
	10882
	Nguyễn Trường Thái An
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	24 
	10883
	Lê Công Cường
	Việt Trung, Bố Trạch

	25 
	10885
	Trương Minh Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	26 
	10886
	Nguyễn Tấn Thành
	Đức Trạch, Bố Trạch

	27 
	10887
	Nguyễn Thị Yến
	Phú Định, Bố Trạch

	28 
	10888
	Phan Quốc Tuấn
	Phú Định, Bố Trạch

	29 
	10889
	Dương Thị Thanh Huyền
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	30 
	10890
	Lê thị Hồng
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	31 
	10891
	Bùi Thị Thúy Chinh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	32 
	10892
	Nguyễn Thái Tường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	33 
	10893
	Võ Anh Dũng
	Hải Đình, Đồng hới

	34 
	10894
	Phạm Văn Tiễn
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	35 
	10895
	Phan Xuân Sơn
	Quảng Tân, Ba Đồn

	36 
	10896
	Phan Văn Nghĩa
	Quảng Tân, Ba Đồn

	37 
	10897
	Ngô Đình Thắng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	38 
	10898
	Phan Hải Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	39 
	10899
	Lê Quyết
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	40 
	10900
	Nguyễn Đức thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	41 
	10901
	Nguyễn thị Thùy Dung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	42 
	10902
	Vũ Quyết Chiến
	Ba Đồn, Ba Đồn

	43 
	10903
	Nguyễn Hồng Quân
	Quảng PHúc, Ba Đồn

	44 
	10905
	Nguyễn Đình Văn
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	45 
	10906
	Phan Thị Hương
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	46 
	10907
	Đinh Thị Thu Hoài
	Sen Thủy, Lệ Thủy


	47 
	10908
	Trần Phúc Hậu
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	48 
	10909
	Hoàng Thành Đạt
	Việt Trung, Bố Trạch

	49 
	10910
	Nguyễn Văn Huy
	Quảng Minh, Ba Đồn

	50 
	10911
	Phan Thanh Trà
	Thuận Đức, Đồng Hới

	51 
	10912
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	52 
	10913
	Nguyễn Thị Hoa Huệ
	Hoa Thủy, Lệ Thủy


	53 
	10914
	Phạm Thị Thùy Linh
	Hưng Thủy, Lệ Thủy


	54 
	10915
	Pham Thị Lan
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	55 
	10916
	Hoàng Công Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	56 
	10917
	Đặng Vũ Khánh
	Đức Ninh, Đồng Hới

	57 
	10918
	Đặng Thị Dung
	Đức Ninh, Đồng Hới

	58 
	10919
	Trương Thị Lan Nhung
	An Ninh, Quảng Ninh

	59 
	10920
	Nguyễn Đình Khải
	Hưng Thủy, Lệ Thủy


	60 
	10921
	Nguyễn hoài Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	61 
	10922
	Đỗ Văn Nguyên
	Phú Trạch, Bố Trạch

	62 
	10923
	Trần Thị Diệu Lan
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	63 
	10924
	Mai Thị Nhâm
	Quảng Hải, Ba Đồn

	64 
	10925
	Hoàng Thị Hà Giang
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	65 
	10926
	Phan Văn Thuận
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	66 
	10927
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Đại Trạch, Bố Trạch

	67 
	10928
	Ngô Đình hoàn
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	68 
	10929
	Nguyễn Thị Thảo
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	69 
	10930
	Nguyễn Đức Trần
	Quảng Minh, Ba Đồn

	70 
	10931
	Hoàng Văn Lực
	Quảng Minh, Ba Đồn

	71 
	10932
	Tưởng Thanh Thới
	Quảng Tùng, Quảng Trạch

	72 
	10933
	Phạm Văn Quỳnh
	Quảng Long, Ba Đồn

	73 
	10934
	Nguyễn Văn Hiền
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	74 
	10935
	Nguyễn Vinh
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	75 
	10936
	Cao Xuân Thành
	Quảng Minh, Ba Đồn

	76 
	10937
	Nguyễn Thị Dung
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	77 
	10938
	Lê Văn Hoàn
	Phú Thủy, Lệ Thủy


	78 
	10939
	Lê Thanh Ngọc
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	79 
	10940
	Lê Văn Huynh
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	80 
	10941
	Nguyễn Văn Phúc
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	81 
	10942
	Trương Văn Diễn
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	82 
	10943
	Mai Thể
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	83 
	10944
	Hoàng Văn Hậu
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	84 
	10945
	Lê Quang Hưng
	Hải THành, Đồng Hới

	85 
	10946
	Hà Xuân Hóa
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	86 
	10947
	Cao Thanh Học
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	87 
	10948
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	88 
	10949
	Phạm Minh Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	89 
	10950
	Phạm Thị Mùi
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	90 
	10951
	Lê Thị Tố Uyên
	Lý Trạch, Bố Trạch

	91 
	10952
	Nguyễn Thị Thủy
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	92 
	10953
	Võ Thị Thu Thảo
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	93 
	10954
	Nguyễn Thị Huân
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	94 
	10955
	Trần Khánh Đông
	Bắc Lý, Đồng Hới

	95 
	10956
	Đinh Thế Diện
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	96 
	10958
	Mai Thị Huyền Nga
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	97 
	10959
	Võ Trung Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch

	98 
	10960
	Nguyễn Hồng Quang
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	99 
	10961
	Phạm quốc Duy
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	100 
	10962
	Cao Văn Linh
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	101 
	10963
	Lương Hữu Nam
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	102 
	10964
	Nguyễn Thị Thiên Lý
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	103 
	10965
	Dươn Thế Kiệt
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	104 
	10966
	Trương Văn Dần
	Lộc Thủy, Lệ Thủy


	105 
	10967
	Đỗ Ngọc Tiệp
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	106 
	10968
	Trương Trung Hiếu
	Ba Đồn, Ba đồn

	107 
	10969
	Trần Quốc Định
	Bắc Lý, Đồng Hới

	108 
	10970
	Bùi Quang Đại
	Phú Hải, Đồng Hới

	109 
	10971
	Võ Văn Đức
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	110 
	10972
	Nguyễn Cảnh Thìn
	Đại Trạch, Bố Trạch

	111 
	10973
	Phan Thị Hồng Thắm
	Hải Trạch, Bố Trạch

	112 
	10974
	Hà Văn Sơn
	Quảng Trung, Ba Đồn

	113 
	10975
	Nguyễn Xuân Tài
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	114 
	10976
	Hà Nam Phi
	Phong hóa, Tuyên Hóa

	115 
	10977
	Lê Văn Quản
	Phú Thủy, Lệ Thủy



